
 
2 CÔNG BÁO/Số 739 + 740/Ngày 07-8-2014 
  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
 

Số: 40/2014/TT-BTNMT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014 

 

THÔNG TƯ 
Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất  

 
 Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước 
dưới đất. 

  
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này quy định việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ 

hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; trách nhiệm, quyền 
hạn của cơ quan cấp phép và cơ quan tiếp nhận, thẩm định, quản lý hồ sơ cấp 
phép; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép; mẫu hồ sơ, giấy 
phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) hành nghề khoan điều tra, 
khảo sát, thăm dò, khai thác nước dưới đất (sau đây gọi chung là hành nghề khoan 
nước dưới đất) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép và cơ quan tiếp 
nhận, thẩm định, quản lý hồ sơ cấp phép 

1. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 
a) Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy 

phép theo thẩm quyền quy định tại Điều 11 của Thông tư này; 
b) Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của chủ giấy phép quy 

định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này. 
2. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định, quản lý hồ sơ cấp phép (sau đây gọi chung là 

cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép) có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 
a) Hướng dẫn thủ tục cấp phép; tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị 

cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép theo quy định tại các Điều 13, 
14 và 15 của Thông tư này; 

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khi hồ 
sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định;  

c) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, nêu rõ lý do 
trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại 
giấy phép;  

d) Trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và chịu trách nhiệm về kết quả 
thẩm định hồ sơ cấp phép;  

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 
trong hoạt động khoan nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào 
tạo, tập huấn; 

e) Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân hành nghề được cấp phép và tổ 
chức, cá nhân hành nghề vi phạm các quy định của giấy phép trên trang thông tin 
điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền 
cấp phép quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này hoặc trên trang thông tin 
điện tử của địa phương đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép quy định tại 
Khoản 2 Điều 11 Thông tư này; 

g) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy phép. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép 
1. Chủ giấy phép có các quyền sau đây: 
a) Hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên phạm vi cả nước theo yêu cầu 

của khách hàng; 
b) Tham gia đấu thầu thi công các công trình khoan điều tra, khảo sát, thăm dò, 

khai thác nước dưới đất (sau đây gọi chung là công trình khoan nước dưới đất) 
theo quy định của pháp luật;  
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c) Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép;  
d) Đề nghị cơ quan cấp phép gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép 

theo quy định;  
đ) Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp trong việc 

hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định của pháp luật. 
2. Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Hành nghề khoan nước dưới đất theo đúng nội dung được ghi trong giấy 

phép và các quy định có liên quan của pháp luật về tài nguyên nước;  
b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định 

số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

c) Tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan và các quy định về bảo vệ nước dưới đất; 
bảo đảm người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có mặt tại hiện trường để chỉ 
đạo trong thời gian thi công khoan và lắp đặt giếng khoan; trường hợp gây sụt lún 
đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống 
nhân dân trong khu vực thi công công trình thì phải ngừng ngay việc thi công và xử 
lý, khắc phục kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về 
người và tài sản do sự cố gây ra, báo cáo ngay tới chính quyền địa phương, Sở Tài 
nguyên và Môi trường sở tại và cơ quan cấp phép;  

d) Thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan nước dưới đất và 
thời gian dự kiến thi công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình 
chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc trước khi thi công;  

đ) Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép;  
e) Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về công trình khoan nước 

dưới đất đã thi công khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;  
g) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép và cơ quan thụ lý hồ sơ cấp 

phép đối với trường hợp có sự thay đổi về người chịu trách nhiệm chính về kỹ 
thuật, nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền so với hồ sơ đề nghị cấp phép. Thời gian thông báo 
chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Trường hợp thay đổi 
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì thông báo phải kèm theo giấy tờ 
chứng minh năng lực của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;  

h) Trả lại giấy phép cho cơ quan cấp phép trong trường hợp không sử dụng. 
Chủ giấy phép đã trả lại giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới (nếu có 
nhu cầu) sau một (01) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép;  

i) Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11, tổng hợp các công trình khoan nước 
dưới đất (theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này) báo cáo cơ quan thụ lý 
hồ sơ cấp phép.  
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 5. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất 
1. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như sau: 
a) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp 

đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ 
hơn 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm;  

b) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp đặt 
các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 
250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 
3000m3/ngày đêm;  

c) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn gồm các trường hợp không quy 
định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. 

2. Công trình quy định tại Khoản 1 Điều này là hệ thống gồm một hoặc nhiều 
giếng khoan nằm trong một khu vực thăm dò, khai thác nước dưới đất và khoảng 
cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1000 mét, thuộc sở hữu của một tổ chức 
hoặc cá nhân; lưu lượng của một công trình là tổng lưu lượng của các giếng khoan 
thuộc công trình đó. 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy 
mô nào thì được phép hành nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ hơn; được hành 
nghề khoan, lắp đặt các lỗ khoan, giếng khoan điều tra, khảo sát để phục vụ mục 
đích nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất và các mục đích khác, có 
đường kính tương đương với quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các điều kiện 

sau đây: 
1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng 
ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền 
cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội dung 
hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất. 

2. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của 
tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về 
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kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp 
ứng các điều kiện sau: 

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất 

(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít 
nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có 
tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm 
liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi 
công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất.  

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít 
nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi 
công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã 
qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt 
động hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức. 

b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất 

(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có 
ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung 
cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất 
công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống 
giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới 
đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên. 

c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất 

(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có 
ít nhất bảy (07) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia 
lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công 
ít nhất ba (03) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3000 m3/ngày đêm 
trở lên. 

d) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá 
nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo 
quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác 
định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động 
phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng. 


